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TÓM TẮT

Kể từ khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam vào ngày 23/01/2020, Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm nỗ lực khống chế sự lây lan của của dịch Covid – 19 và nhanh chóng chữa trị cho người nhiễm bệnh. Việc phòng chống dịch Covid – 19 là cần có sự chung tay của Chính phủ, các cơ quan ban ngành, người dân và đặc biệt là vai trò của truyền thông đại chúng trong công tác phòng dịch Covid – 19 tại Việt Nam. Bài viết dưới đây sẽ điểm qua vài nét về vai trò của truyền thông đại chúng đối với việc phòng chống Covid – 19 tại Việt Nam. 
Từ khóa: Covid – 19, truyền thông đại chúng
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, báo chí Việt Nam đã thể hiện vai trò xung kích, chấp hành đúng các quy định pháp luật và sự chỉ đạo, định hướng thông tin của các cơ quan chức năng, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, đưa nhiều bằng chứng để khẳng định Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành của Việt Nam đã, đang làm hết sức mình để phòng ngừa, kiểm soát bằng được dịch COVID-19. Từ ngày 1/2 đến 31/5/2020, báo chí đã đăng tải tổng số 560.048 tin, bài về dịch COVID-19, trong đó, về sắc thái, tin tích cực chiếm tỷ lệ 41,96%; trung lập chiếm tỷ lệ 35,47%, tin tiêu cực chiếm tỷ lệ 22,56%.

Để có thể hạn chế sự tác động của dịch bệnh đối với con người và đất nước Việt Nam, thì có rất nhiều giải pháp. Một trong số đó, không thể không nhắc đến vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng. Khi có dịch bệnh xảy ra, người dân cần được chuẩn bị và có thông tin cần thiết về dịch bệnh để có thể ứng phó với nó. Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dân nâng cao nhận thức, hình thành thái độ, hành vi qua việc cung cấp thông tin vào các thời điểm trước, trong và sau khi xảy ra dịch bệnh.
2. KHÁI NIỆM CÔNG CỤ

2.1. Truyền thông đại chúng

Truyền thông đại chúng (mass communication) đề cập đến một quá trình trao đổi thông tin đến một lượng lớn dân số thông qua một loạt các công nghệ truyền thông. Nói chung, trong giao tiếp đại chúng, người gửi thông điệp thường là người của một tổ chức truyền thông và người nhận là đông đảo khán giả. Đối tượng có xu hướng ở xa, đa dạng và quy mô khác nhau dựa trên phương tiện và thông điệp. Một đặc điểm khác của truyền thông đại chúng là nó hướng đến lợi nhuận và các phản hồi hoặc phản hồi rất hạn chế. 

2.2. Covid 19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tên gọi chính thức của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) là Covid 19. Tên gọi mới này gọi tắt của coronavirus disease 2019, theo các từ khóa “corona”, “virus”, “disease” (dịch bệnh) và 2019 là năm mà loại virus gây đại dịch này xuất hiện. Tháng 2/2020, Ủy ban quốc tế về phân loại virus chính thức đặt tên cho chủng mới của virus Corona là Sars – CoV-2. Đây là tên gọi khác với tên Covid 19 mà Who đã chỉ định trước đó. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và phân lập được một chủng corona virus mới, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tạm thời gọi là 2019-nCoV có trình tự gen giống với Sars-CoV trước đây, với mức tương đồng lên tới 79,5%.

Virus Corona 2019 là một loại virus gây ra tình trạng nhiễm trùng trong mũi, xoang hoặc cổ họng. Có 7 loại virus Corona, trong đó, 4 loại không nguy hiểm là 229E, NL63, OC43 và HKU1; hai loại khác là MERS-CoV và SARS-CoV nguy hiểm hơn và từng gây ra đại dịch toàn cầu. Bên cạnh đó, còn một loại virus Corona thuộc chủng mới (màu vàng) ký hiệu 2019-nCoV hoặc nCoV, còn được gọi với cái tên “Virus Vũ Hán” đang “tung hoành” suốt từ cuối năm 2019 đến nay. Đây là tác nhân gây ra bệnh viêm phổi cấp, khiến hơn 100 triệu người mắc, hơn 2 triệu người tử vong trên thế giới.


3.VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI VIỆC PHÒNG CHỐNG COVID – 19 Ở VIỆT NAM 
Ngày nay, các phương tiện truyền thông đại chúng càng đóng vai trò quan trọng vô cùng to lớn đối với đời sống con người. Truyền thông là công cụ giúp cho con người có thể tiếp nhận nhiều nguồn thông tin khác nhau mà không bị ngăn cách bởi các yếu tố như: địa lý, thời gian,…Vai trò của truyền thông đại chúng đối với phòng chống Covid – 19 được thể hiện ở các vai trò chính sau:


Thứ nhất, cung cấp thông tin về dịch Covid – 19

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, với phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống COVID-19 ngay từ khi dịch xuất hiện, công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống COVID-19 được triển khai hiệu quả trên tất cả các hình thức tuyền thông như trên báo chí, truyền thông qua tin nhắn SMS, truyền thông trên tất cả các loại hình mạng xã hội, các ứng dụng trên nền tảng internet, truyền thông trực tiếp trong cộng đồng…Thực tế đã chứng minh vai trò quan trọng của truyền thông đại chúng trong phòng, chống dịch Covid – 19 ở Việt Nam, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh thông qua việc áp dụng và kết hợp triệt để nhiều chủ trương và biện pháp đúng đắn, nhất quán từ cấp Trung ương đến địa phương, thể hiện ở sáu chiến lược cốt lõi, trong đó có truyền thông
. 
Trong suốt thời gian hai năm diễn ra dịch bệnh, các cơ quan báo chí chính thống từ Trương Ương đến địa phương đã liên tục cập nhật thông tin nhanh chóng, kịp thời các thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid – 19 cho công chúng được nắm bắt tình hình như thông tin về số ca dương tính trên thế giới và các địa bàn trên cả nước; lịch trình di chuyển của các ca mắc bệnh nhằm thông tin đến người dân đã từng tiếp xúc tiến hành khai báo y tế; thông tin về các vùng dịch và các cách thức khai báo y tế,…. Chính việc đưa thông tin đầy đủ, kịp thời sẽ giúp người dân nắm bắt được thông tin về tình hình dịch bệnh; tránh tâm lý hoang mang và hạn chế tối đa sự xuất hiện, phát triển của các tin giả trên mạng xã hội. 

Một trong những cơ quan báo chí chính thống của Nhà nước Việt Nam được chú trọng đầu tư đó là Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong thời gian dịch bệnh các bản tin, phóng sự, chương trình tường thuật trực tiếp về đại dịch COVID-19 đều được truyền tải hiệu quả bằng 12 thứ tiếng nước ngoài và 13 tiếng dân tộc thiểu số trên 8 kênh phát thanh, 17 kênh truyền hình, một báo in Tiếng nói Việt Nam và tạp chí Sóng Việt, cùng 2 tờ báo điện tử (VOV.VN, VTCnews) đến tất cả các tỉnh, huyện, xã, nhất là vùng núi xa xôi hẻo lánh. Trên tất cả các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, chủ đề về COVID-19 luôn được ưu tiên phản ánh đậm nét, liên tục, chiếm thời lượng, dung lượng lớn.
 
Thứ hai, Việt Nam đề cao công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự nguy hại của đại dịch COVID-19 nếu để nó lây lan trong cộng đồng
Để thực hiện tốt công tác phòng chống Covid – 19 ở Việt Nam, một trong những giải pháp quan trọng đó là tăng cường công tác nâng cao nhận thức, cảnh bảo nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh là giải pháp đem lại hiệu quả cao. Truyền thông không chỉ giúp cộng đồng hiểu rõ về dịch bệnh Covid - 19 mà còn xây dựng thái độ, hành vi, có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh. 
Nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, Chính phủ đã đưa ra các quy định hạn chế di chuyển, đóng cửa trường học và tạm dừng các cơ sở dịch vụ không thiết yếu, đồng thời thực hiện chế độ cách ly và giãn cách xã hội. Nếu người dân hiểu rõ về Covid – 19, được truyền thông cung cấp thông tin đầy đủ và được tuyên truyền về tác hại của Covid – 19; hiểu về các biện pháp của Chính phủ thì sẽ hạn chế tối đa thiệt hại của chính bản thân mình và cộng đồng. Họ sẽ ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định của Chính phủ. Để làm được điều đó, người dân rất cần đến các thông điệp của các phương tiện truyền thông đại chúng. 
Nhận thức về tác hại của dịch bệnh luôn nằm trong tiềm thức của người dân vì nước ta đã có một bài học lịch sử từ các nước trên thế giới với hàng triệu ca nhiễm và chết mỗi ngày. Tuy nhiên, rất nhiều người dân vẫn còn tâm lý thờ ơ, chủ quan với loại virus này. Vì thế, truyền thông đã có những bước thay đổi, đẩy mạnh thông tin về ảnh hưởng của dịch bệnh đối với cuộc sống để người dân nâng cao cảnh giác, tuyên truyền theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Hậu quả của dịch bệnh trong hai năm qua đã tác động rất lớn đến sinh mạng con người và tài sản, vì vậy nếu vì chủ quan mà lơ là trong việc phòng chống sẽ gây thiệt hại lớn cho người dân. Chính vì vậy, truyền thông đại chúng đã có những giải pháp nâng cao tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân biết về Covid – 19; ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống người dân bằng cách truyền đi các thông điệp thực tế rất sinh động và hiệu quả mà có thể người dân chưa hình dung được. Những thông điệp mà truyền thông đem lại giúp người dân thay đổi ý thức, hành vi trong việc bảo vệ bản thân và cộng đồng mình trong việc tuân thủ quy định về giãn cách xã hội, quy định 5K,… Bên cạnh đó, trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã chuyển tải những hình ảnh, các video clip do các cá nhân, tổ chức sáng tác và tự dựng các ca khúc như: clip Chung tay phòng chống Corona do các nghệ sĩ của Việt Nam cùng thể hiện; Bài hát truyền thông phòng chống COVID-19: Ghen Cô Vy,… Sự tương tác mạnh mẽ của truyền thông với xã hội làm cho xã hội cùng quan tâm và thực hiện những hành động thực tế nhằm hạn chế tối đa thiệt hại và tham gia tích cực vào công tác phòng chống Covid – 19 tại Việt Nam.

Theo điều tra của Viện Dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) 84% người được hỏi đánh giá cao công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng, chống COVID-19. Kết quả này cho thấy, dư luận quốc tế đánh giá Việt Nam đã hành động một cách xuất sắc, luôn chủ động, sẵn sàng hợp tác và hoàn toàn minh bạch; có tỷ lệ người dân tin tưởng vào các biện pháp ứng phó dịch của Chính phủ cao nhất thế giới. 
Thứ ba, truyền thông đại chúng góp phần giúp người dân giải quyết hậu quả do dịch Covid – 19 gây ra; góp phần lan tỏa những năng lượng tích cực trong xã hội
Thiên tai, dịch bệnh là những thảm họa mang tính khách quan, khó có thể tránh khỏi và loại trừ hoàn toàn, vì thế người dân cần được trang bị những kiến thức cần thiết khi dịch bệnh xảy ra, kỹ năng giải quyết các vấn đề khi mắc bệnh như hướng dẫn khai báo y tế; nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì nên điện thoại cho cơ sở y tế hỗ trợ chứ không tự mình đi đến các cơ sở y tế, tránh lây nhiễm cho người người. Đây là những kiến thức, kỹ năng cần được trang bị để giúp người dân có thể bình tĩnh khi mắc vào trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. 

Đối với Việt Nam hiện nay, các phương tiện truyền thông đã xây dựng các thông điệp hướng dẫn cộng đồng cách ứng phó khi nhận được tin về Covid – 19 như tuyên truyền, thiết kế các poster, các sổ ghi chép…về cách thức giải quyết các tình huống trước, trong và sau khi xảy ra dịch bệnh. Tất cả những cách thức truyền thông này sẽ cung cấp những kỹ năng cần thiết giúp hạn chế một cách tối đa thiệt hại có thể xảy ra.
Bên cạnh đó, nhờ các phương tiện truyền thông cung cấp thông tin mà những nơi khác có thể hỗ trợ, giúp đỡ những địa phương áp dụng phong tỏa, giãn cách một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Mỗi khi có địa phương có số ca mắc nhiều và phải giãn cách, truyền thông đại chúng sẽ cung cấp thông tin cho công chúng khắp nơi biết; bao quát mức độ thiệt hại, biểu dương những người đã nỗ lực tham gia ứng phó cũng như thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế để cung cấp các hỗ trợ về tài chính. Mọi người sẽ cùng chia sẻ, giúp đỡ những khó khăn bằng vật chất hoặc tinh thần. Bên cạnh đó, cá nhân, tổ chức trên khắp mọi miền tổ quốc đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng y tế, người dân,…Đặc biệt, với sự kêu gọi mạnh mẽ từ các thông điệp truyền thông, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã ủng hộ rất nhiều kinh phí cho quỹ vắc xin của Việt Nam. 
4. KẾT LUẬN

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, công tác truyền thông thông tin đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân, khơi dậy tinh thần dân tộc, yêu nước để phòng, chống dịch thành công. Trong đó, không thể phủ nhận vai trò to lớn của truyền thông đại chúng đối với việc phòng chống dịch Covid – 19 tại Việt Nam. Chính những thông tin chính xác, kịp thời đã đem lại thành công cho Việt Nam trong đại dịch Covid – 19. 
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